
 BAN TỔ CHỨC 
  DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ  ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ VÀ 

QUYÊN GÓP  QUỸ THẮP SÁNG ƯỚC MƠ LẦN 13

 TỔNG SỐ TIỀN: 74.193.000 đ
TT TẬP THỂ/CÁ NHÂN SỐ TIỀN  NGÀY NHẬP GHI CHÚ
1  Nguyễn Lộc-12C10 5.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
2 Duy Khang - 10TN6 5.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
3 Thanh Thuỳ CHS 20.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
4  Minh Trường - 11TN6 25.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
5  Huy CHS 50.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
6  thầy Hản 50.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
7  Bảo Ngọc - 10TN1 50.000 đ mua vé xổ số 

8
PH em Tuấn KHanh - 
11TN3 100.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 

9  tổ văn phòng 150.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 

10
CLB truyền thông và sự 
kiện 190.000 đ 31/1/2024 mua vé xổ số 

11
 PH em Phạm Anh Thư - 
11TN3 200.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 

12 �cô Hương 200.000 đ 18/1/2024 mua vé xổ số 
13 tổ Văn 300.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
14 tổ TD-QP 400.000 đ mua vé xổ số 
15  tổ  - ĐỊA - GDCD 500.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
16  tổ Ngoại ngữ 500.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
17 BGH 500.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
18 Công đoàn 500.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
19 10XH1 500.000 đ 19/1/2024 mua vé xổ số 
20 tổ Hoá - sinh - CN 500.000 đ 23/1/2024 mua vé xổ số 
21  Tổ Toán 500.000 đ 29/1/2024 mua vé xổ số 
22 tổ  Lí - tin - KT 600.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
23 11TN1 655.000 đ 18/1/2024 mua vé xổ số 
24 10TN1 680.000 đ 19/1/2024 mua vé xổ số 
25 11XH2 710.000 đ mua vé xổ số 
26 11TN8 725.000 đ 18/1/2024 mua vé xổ số 
27 11TN6 785.000 đ 18/1/2024 mua vé xổ số 
28 11TN4 915.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
29 10TN7 920.000 đ 19/1/2024 mua vé xổ số 
30 11TN3 925.000 đ 22/1/2023 mua vé xổ số 
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31 12C1 950.000 đ 19/1/2024 mua vé xổ số 
32 12C7 990.000 đ 18/1/2024 mua vé xổ số 
33  Hội Cha mẹ HS 1.000.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
34 10XH3 1.005.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
35 11TN2 1.050.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
36 11TN7 1.075.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
37 12C2 1.075.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
38 12C9 1.075.000 đ 18/1/2024 mua vé xổ số 
39 10TN3 1.075.000 đ 19/1/2024 mua vé xổ số 
40 10TN5 1.075.000 đ 23/1/2024 mua vé xổ số 
41 12C3 1.090.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
42 11XH1 1.125.000 đ 18/1/2024 mua vé xổ số 
43 10TN4 1.125.000 đ 23/1/12024 mua vé xổ số 
44 12C5 1.128.000 đ 18/1/2024 mua vé xổ số 
45 10TN2 1.145.000 đ 17/1/2024 mua vé xổ số 
46 11TN5 1.150.000 đ 19/1/2024 mua vé xổ số 
47 10XH2 1.150.000 đ 23/1/2024 mua vé xổ số 
48 12C6 1.175.000 đ 18/1/2024 mua vé xổ số 
49 12C4 1.455.000 đ 19/1/2024 mua vé xổ số 
50 10TN6 770.000 đ 2/2/2024 mua vé xổ số 
51 12C10 585.000 đ 2/2/2024 mua vé xổ số 
52 12C8 665.000 đ 2/2/2024 mua vé xổ số 
53 12C4 mua bổ sung 200.000 đ 2/2/2024 mua vé xổ số 

54
 CHS NHÂM LƯƠNG 
HÙNG 1982 - 1983 1.000.000 đ 2/2/2024 mua vé xổ số 

55  thầy Tâm 50.000 đ 2/2/2024 mua vé xổ số 
56 cô Lê Thoa 100.000 đ 2/2/2024 mua vé xổ số 

57
công ty xây dựng Hữu 
Thịnh 5.000.000 đ 2/2/2024 NHÀ TÀI TRỢ

58

anh chị Hoà Phương - 
tiệm vàng bạch kim Hoà 
Phương 3.000.000 đ 3/2/2024

 ủng hộ quỹ học 
bổng

59
trung tâm bán hàng 
VNPT 800.000 đ 3/2/2024 mua vé xổ số 
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60 ngân hàng vietcombank 3.000.000 đ  nhà tài trợ 

61
khách mua vé số đêm 
diễn 2.150.000 đ 3/2/2024 mua vé xổ số 

62
 công ty du học Tống Vũ 
Phương 2.000.000 đ 5/2/2024 cô Huơng nhận

63  ngân hàng nông nghiệp 2.000.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 

64
 phụ huynh em Chí Tài-
10TN2 300.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 

65
 anh Hoàng - phụ huynh 
em Hoàng Long 10TN5 1.000.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 

66 cô  Thuý Loan 500.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 
67  chị Hân căntin 1.000.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 

68
phụ huynh em Minh 
Chính - 10TN2 500.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 

69
 anh  Thanh Tâm - bí thư 
Huyện đoàn 300.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 

70
 huyện đoàn Mỏ Cày 
Nam 300.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 

71  cô Thanh Loan - cựu Gv 1.000.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 

72
Bà Trần THị Út - bà nội 
em Trần hải Sơn 200.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 

73
 tâm ngoại ngữ CB Mỏ 
Cày 1.000.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 

74
anh  Tâm chồng cô BÙi 
Uyên 500.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 

75 em Vinh~Phúc CHS 500.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 

76
 phụ  huynh em Thanh 
Vy-10TN7 200.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 

77
 phụ huynh em Vân - 
11TN6 200.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 

78  em Bích Huyền - CHS 100.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 

79
 trường THPT Quản 
Trọng Hoàng 500.000 đ 5/2/2024 bàn tiếp tân 

80
� anh Đoàn Văn Thọ phụ 
huynh lớp 10TN4 2.000.000 đ 5/2/2024

thầy Hậu nhận 
đã bàn giao
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81 �diễn viên Lê Trang 500.000 đ 5/2/2024
thầy Hậu nhận 
đã bàn giao

82  BS Ngọc Ân NĐC 500.000 đ 5/2/2024
thầy Hậu nhận 
đã bàn giao

83  BS  Diệp Phong NĐC 500.000 đ 5/2/2024
thầy Hậu nhận 
đã bàn giao

84 doanh nghiệp Hồng Thy 1.000.000 đ 5/2/2024  bàn tiếp tân

85
Giáo viên trường THPT 
Chê Ghê-va-ra 1.000.000 đ 5/2/2024

chuyển khoản cô 
Hương

86 nhà xe Phúc Hoàng Nhân 200.000 đ 5/2/2024
đêm diễn gala 
xuân xuân

87
 CHS  SONG NGỌC VÀ 
LÊ DIỄM 5.000.000 đ 5/2/2024

chuyển khoản 
thầy Sơn 

88 ẩm thực Hoa Hồng 1.000.000 đ 19/2/1983
chuyển khoản 
thầy Sơn 


